
 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
                            _______________  

 

Số: 211/QĐ-VPCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân 
_______________ 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của  

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,  

Khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Văn phòng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ về công tác Văn phòng ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-

VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

cho các tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng cơ quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

các tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng năm 2018 (danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Các Vụ trưởng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Cục trưởng 

Cục Quản trị, Chánh Văn phòng cơ quan, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

các tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- VPCP: BTCN, các PCN, VP ĐU, CĐ, 

Vụ HC, Vụ Công tác QHĐPĐT; 

- Phòng Tài vụ, Cục Quản trị (2b); 

- Lưu: VT, TCCB (3b)Mạo. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 
Mai Tiến Dũng 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  

tặng Bằng khen về công tác Văn phòng  

(Kèm theo Quyết định số 211/QĐ-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2019 của               

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

___________ 

 

A. TẬP THỂ 
 

TT Đơn vị 

1.  Văn Phòng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

2.  Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

3.  Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh  

4.  Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh Phú Thọ  

5.  Ban Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh Hưng Yên 

6.  Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

7.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

8.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

9.  Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng 

10.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 

11.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang 

12.  Phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

13.  Phòng Công – Nông nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

14.  Phòng Quản trị Tài vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

15.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

16.  Phòng Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn 

17.  Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
 

B. CÁ NHÂN 

TT       Họ và tên         Chức vụ               Đơn vị 

1.  Ông Chu Mạnh Sinh Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

2.  Bà Hoàng Thị Huế 
Trưởng phòng, Phòng 

Văn thư 

Văn phòng Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

3.  Ông  Trịnh Hữu Hùng Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Bắc Ninh 

4.  Ông  Vũ Văn Tuân 
Chuyên viên, Phòng 

Hành chính - Tổ chức  

Văn phòng UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
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TT       Họ và tên         Chức vụ               Đơn vị 

5.  Ông Hồ Xuân Bảy Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An 

6.  Ông  Phan Nhân Đồng 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng Nội chính 

Văn phòng  UBND tỉnh 

Nghệ An 

7.  Bà Bùi Thị Hồng Hạnh 
Trưởng phòng, Phòng 

Quản trị  - Tài vụ 

Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Ninh  

8.  Bà Đoàn Thị Hồng Hà 
Phó Trưởng phòng Phòng 

Hành chính - Tổ chức 

Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Ninh  

9.  Ông Nguyễn Khắc Đạt 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng Kinh tế ngành 

Văn phòng UBND tỉnh 

Phú Thọ 

10.  Ông Trương Hồng Hải 
Phó Trưởng phòng, Phòng 

Kinh tế tổng hợp 

Văn phòng UBND tỉnh  

Quảng Nam 

11.  Bà Hoàng Thị Xuân 
Phó Trưởng phòng, Phòng 

Hành chính - Tổ chức 

Văn phòng UBND tỉnh  

Quảng Nam 

12.  Ông Nguyễn Văn Đạt 
Giám đốc Trung tâm Tin 

học - Công báo 

Văn phòng UBND tỉnh 

Hưng Yên 

13.  Ông Vũ Đức Thạch 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng Quản trị - Tài vụ 

Văn phòng UBND tỉnh 

Hưng Yên 

14.  Ông Tạ Quang Phương 
Phó Trưởng phòng, Phòng 

Khoa giáo - Văn xã 

Văn phòng UBND tỉnh 

Ninh Bình 

15.  Ông Lê Minh Hoài 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Tin học - Công báo 

Văn phòng UBND tỉnh 

Ninh Bình 

16.  Ông Nguyễn Đình Khuyến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương 

17.  Ông Nguyễn Trọng Hải 

Trưởng phòng, Phòng 

Công nghiệp - Giao 

thông - Xây dựng 

Văn phòng UBND tỉnh 

Hải Dương 

18.  Ông Trương Bình Bảo Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Sóc Trăng 

19.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng Kinh tế 

Văn phòng UBND tỉnh 

Sóc Trăng 

20.  Ông Thạch Cảnh Minh Vũ Chuyên viên 
Văn phòng UBND tỉnh 

Lâm Đồng 

21.  Ông Đinh Hoàng Dũng 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng Tổng hợp 

Văn phòng UBND tỉnh 

Nam Định 

22.  Ông Lưu Đức Nam 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng Nội chính 

Văn phòng UBND tỉnh 

Nam Định 

23.  
Bà Trương Trịnh Trường 

Vinh 

Phó Trưởng phòng, Phòng 

Khoa giáo -Văn xã 

Văn phòng UBND tỉnh 

Bến Tre 
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TT       Họ và tên         Chức vụ               Đơn vị 

24.  Bà Tô Ngọc Bảo Vy 
Chuyên viên, Phòng 

Hành chính - Tổ chức 

Văn phòng UBND tỉnh 

Bến Tre 

25.  Ông Lê Nhuận Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Bình Định 

26.  Ông Nguyễn Nhật Minh 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng Kinh tế 

Văn phòng UBND tỉnh 

Bình Định 

27.  Ông Bùi Hồng Quý Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Đắk Lắk 

28.  Ông Huỳnh Ngọc Bông Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Khánh Hòa 

29.  Ông Trần Khắc Hà Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Khánh Hòa 

30.  Ông Nguyễn Huy Sắc Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Hà Giang 

31.  Ông Vũ Quảng Đại 
Trưởng phòng, Phòng 

Kinh tế ngành 

Văn phòng UBND tỉnh 

Hà Giang 

32.  Bà Vương Thị Thanh Lâm 
Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội  

HĐND và UBND tỉnh 

Yên Bái 

33.  Bà Hoàng Thị Nga Phó Chánh Văn phòng  
Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Bình 

34.  Ông Trần Hữu Dân 
Trưởng phòng Phòng 

Nội chính 

Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Bình 

35.  Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh Hòa Bình 

36.  Ông Vũ Thế Cường 
Phó Trưởng ban Ban 

Tiếp công dân 

Văn phòng UBND tỉnh 

Hòa Bình 

37.  Ông Trần Quốc Khánh Phó Chánh Văn phòng  
Văn phòng UBND tỉnh 

Bắc Giang 

38.  Ông Phạm Công Toản 
Trưởng phòng Phòng 

Công - Nông nghiệp  

Văn phòng UBND tỉnh 

Bắc Giang 

39.  Ông Đinh Đắc Trí 
Phó Trưởng ban Ban 

Tiếp công dân tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh 

Lào Cai 

40.  Bà Trịnh Thị Thúy Hằng 
Chuyên viên, Phòng 

Hành chính - Tổ chức 

Văn phòng UBND tỉnh 

Lào Cai 

41.  Ông Trần Cao Sơn Phó Chánh Văn phòng  
Văn phòng UBND tỉnh  

Lai Châu 

42.  Bà Bùi Thị Trang 
Nhân viên, Phòng Hành 

chính - Tổ chức 

Văn phòng UBND tỉnh   

Lai Châu 

43.  Ông Trần Văn Thương Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 

44.  Ông Phạm Ngọc Tuyển Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 

45.  Bà Trần Thị Hiền  Cán sự, Phòng Hành 
Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Trị 
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TT       Họ và tên         Chức vụ               Đơn vị 

chính - Tổ chức. 

46.  Ông Đỗ Tiến Trình  
Nhân viên Kỹ thuật, 

Phòng Quản trị - Tài vụ 

Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Trị 

47.  Bà Nguyễn Thị Huyên 
Trưởng phòng Phòng 

Quản trị - Tài vụ 

Văn phòng UBND tỉnh 

Thái Nguyên 

48.  Ông Trịnh Văn Tuấn 
Chuyên viên, Phòng 

Hành chính – Tổ chức 

Văn phòng UBND tỉnh 

Thái Nguyên 
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